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1 Lê Thị Trường An 26/09/1994 2015 Sư phạm Toán học 2.74 136 Khá

2 Đoàn Thị Ngọc Hiền 21-06-1995 2015 Sư phạm Toán học 2.87 136 Khá

3 Trần Thị Xuân Hiệp 25-11-1995 2015 Sư phạm Toán học 2.74 139 Khá

4 Hoàng Văn Phước 14-11-1994 2015 Sư phạm Toán học 3.28 136 Giỏi

5 Nguyễn Thị Thanh Thắm 04-08-1994 2015 Sư phạm Toán học 3.28 139 Giỏi

6 Đoàn Thị Ngọc Trang 24-11-1995 2015 Sư phạm Toán học 2.84 136 Khá

7 Nguyễn Thị Xuân Trang 15-04-1993 2015 Sư phạm Toán học 2.65 136 Khá

8 Nguyễn Lê Huyền Trang 18-09-1994 2015 Sư phạm Toán học 2.85 136 Khá

9 Nguyễn Thị Bích Trâm 20-04-1994 2015 Sư phạm Toán học 3.24 136 Giỏi

10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02-07-1995 2015 Sư phạm Toán học 2.87 136 Khá

11 Trần Thị Đào 22-12-1995 2016 Sư phạm Toán học 2.99 142 Khá

12 Hồ Cẩm Phương 03-09-1995 2017 Sư phạm Toán học 2.81 136 Khá

13 Nguyễn Đức Dũng 23-03-1995 2015 Sư phạm Vật lý 2.94 140 Khá

14 Trần Thị Ngọc Duyên 31-10-1995 2015 Sư phạm Vật lý 3.23 138 Giỏi

15 Phan Minh Giác 10-04-1995 2015 Sư phạm Vật lý 3.00 136 Khá

16 Lê Thị Mỹ Hạnh 26-03-1995 2015 Sư phạm Vật lý 3.49 140 Giỏi

17 Trần Thị Hiếu 25-06-1996 2015 Sư phạm Vật lý 3.29 147 Giỏi

18 Nguyễn Thị Lạc 22-03-1996 2015 Sư phạm Vật lý 3.22 144 Giỏi

19 Lê Thị Hồng Linh 03-02-1994 2015 Sư phạm Vật lý 2.90 144 Khá

20 Võ Trần Nguyên 20-07-1994 2015 Sư phạm Vật lý 2.80 144 Khá

21 Nguyễn Ái Quỳnh 06-01-1995 2015 Sư phạm Vật lý 3.31 140 Giỏi

22 Nguyễn Thị Sinh 27-04-1994 2015 Sư phạm Vật lý 2.80 138 Khá

23 Nguyễn Thị Thanh Tài 16-05-1995 2015 Sư phạm Vật lý 2.72 138 Khá

24 Võ Thị Tường Vi 10-02-1995 2015 Sư phạm Vật lý 3.40 138 Giỏi

25 Thái Thị Bảo Ngân 02-06-1995 2015 Sư phạm Hóa học 3.37 140 Giỏi

26 Nguyễn Thế Trai 25-07-1995 2015 Sư phạm Hóa học 2.84 140 Khá

27 Nguyễn Quang Tú 02-10-1993 2016 Sư phạm Hóa học 2.73 142 Khá

28 Nguyễn Thị Thùy Trang 01-04-1997 2015 Giáo dục Tiểu học 2.99 135 Khá

29 Nguyễn Thị Hồng Vân 17-05-1995 2015 Giáo dục Tiểu học 3.07 135 Khá
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